Tiết 16:           Bài 11:                AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT









                     Ngày soạn: 14/10/2011
I. Chuẩn kiến thức và kỹ năng:
1. Kiến thức:  HS biết: cấu tạo phtử, T/C vật lí, ứng dụng, pp điều chế H3PO4 và muối photphat, nhận biết ion PO43-

 - HS hiểu: Tính chất hoá học của H3PO4 và muối photphat.

2. Kĩ năng: 

- Viết CTCT của H3PO4.

- Viêt các PTHH dạng phtử và ion thu gọn CM t/c của H3PO4 và muối PO43-.

- Phân biệt H3PO4, muối PO43-  bằng pp hoá học.

- Giải các bài tập: Tính khối lượng H3PO4 được SX, tính phần trăm theo khối lượng của muối PO43- trong hổn hợp và bài tập có nội dung liên quan.

II. CHUẨN BỊ: Mô hình của hình 3.1.

1. Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, đũa thuỷ tinh.

2. Hoá chất: nước cất, Na3PO4, AgNO3, NaCl, NaNO3, Ca3(PO4)2, NaH2PO4, H3PO4, NaOH.

III. PHƯƠNG PHÁP: 

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  5’ - Nêu số oxh có thể có của P, tính chất hoá học của P, viết PTCM. Hợp chất nào có chứa P trong tự nhiên.

2. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	KIẾN THỨC CƠ BẢN

	HĐ 1: 5’
 Gv yêu cầu HS viết CTCT của H3PO4
Y/cầu HS quan sát lọ đựng H3PO4 và đọc SGK để rút ra t/c vật lí của H3PO4
HĐ 2:  15’ Y/cầu HS viết PT đli của H3PO4.

Gv nhấn mạnh:

nấc 1 mạnh, nấc 2 kém và nấc 3 rất yếu.

Vậy dd H3PO4 có những thành phần nào?  

Dựa vào thphân của dd H3PO4  hãy cho biết khi cho dd NaOH vào dd H3PO4 thì thu được SP gì? viết PT tạo các sp.

Y/cầu HS rút ra nhận xét về tỉ  lệ số mol của H3PO4 và NaOH tạo các muối như thế nào?

Gv bổ sung và hoàn chỉnh tỉ lệ về số mol các chất tham gia để tạo SP muối khác nhau.

Y?cầu HS cho biết tính chất NO3- trong các môi trường? GV bổ sung PO43- trong dd rất bền  ( H3PO4 k0 có tính oxh.

HĐ 3: 7’ PTN H3PO4 được đ/c bằng cách nào? Viết PTHH 

Trong CN H3PO4 đ/c bằng cách nào? viết PTHH đ/c

GV bổ sung thêm: để được độ tinh khiết và nồng độ cao thì đ/c H3PO4 bằng cách:

4P + 5O2 ( 2 P2O5
P2O5  + 3H2O ( 2H3PO4
Y/cầu HS đọc phần ứng dụng  trong SGK.  
HĐ 4: 8’
H3PO4 tạo những muối nào? Cho VD

Y/cầu HS sử dụng bảng tính tan để nêu lên tính tan của các muối photphat

GV bổ sung. 

GV l àm TN: SGK

Cho 3-4 giọt dd AgNO3 vào 5-6 giọt dd Na3PO4 trong ống nghiệm nhỏ. Y/cầu HS quan sát htượng, viết PT v à rút ra thuốc thử dùng để nhận biết PO43-  

HĐ 5: 5’ Củng cố: 

Cho bài tập nhận biết các dd mất nhãn: NaNO3, NaCl, Na3PO4, Y/cầu HS làm trên lý thuyết hoặc dùng TN. 

Cho HS một số bài tập TNKQ để củng cố 1 số kiến thức 
	A. AXIT PHOTPHORIC:

I. Cấu tạo phân tử:

H – O

H – O  – P = O

H – O                  ( P có số oxh +5

II. Tính chất vật lí: SGK

III. Tính chất hoá học: 
1.  H3PO4 là axit 3 nấc có độ mạnh TB:

 H3PO4( H+ + H2PO4-
H2PO4-   ↔ H+ +  HPO42-
HPO42-  ↔ H+ + PO43-

Dd H3PO4 có chứa H+, H2PO4-, HPO42-, PO43- và H3PO4 chưa phân li

2. Tính axit: H3PO4 có đầy đủ tính chất chung của 1 axit.

H3PO4 + NaOH ( NaH2PO4 + H2O

H3PO4 + 2NaOH ( Na2HPO4 + 2H2O

H3PO4 + 3NaOH ( Na3PO4 + 3H2O

H3PO4 t/d với dd kiềm tuỳ theo lượng chất tham gia mà tạo muối khác nhau:

n(NaOH): n(H3PO4) = x nếu :

· x ≤ 1      ( NaH2PO4
· 1 < x <2 ( NaH2PO4 và Na2HPO4
· x=2         ( Na2HPO4
· 2 < x < 3 ( Na2HPO4 và Na3PO4 

· x ≥  3      ( Na3PO4
3. H3PO4 không có tính oxi hoá:

IV . Điều chế:

1. Phòng thí nghiệm:

P + 5HNO3 ( H3PO4 + NO2 + H2O

2. Công nghiệp:

Ca3(PO4)2+3H2SO4đ(2H3PO4+3CaSO4 

Để được độ tinh khiết và nồng độ cao thì đ/c H3PO4 bằng cách:

4P + 5O2 ( 2 P2O5
P2O5  + 3H2O ( 2H3PO4
V. Ứng dụng: SGK

B. MUỐI PHOTPHAT:

Muối photphat là muối của axit photphoric, có 3 loại:

· Muối đihiđrôphtphat: NaH2PO4…

· Muối hiđrôphtphat: Na2HPO4…

· Muối photphat: Na3PO4…

I. Tính tan:

Muối t/hoà, muối axit của KL Na, K, Ca, NH4+ đều tan trong nước, với các KL khác trừ muối đihiđrôphotphat tan được còn lại ít tan hoặc không tan trong nước.

II. Nhận biết ion PO43-: 

· Thuốc thử: dd AgNO3
· Hiện tượng: kết tủa vàng.

· PT: 3Ag+ + PO43- ( Ag3PO4


Hoạt động nối tiếp: Dặn dò: học bài và làm các bài tập trong SGK.

Bài tập bổ sung 

Câu 1:

1. Photpho tạo thành 1 số dạng thù hình:

	A/Photpho trắng, photpho đỏ.
	B/  Photpho kết tinh và vô định hình

	C/  Hơi photpho, photpho trắng, photpho đen
	D/ Photpho đỏ, trắng, hơi photpho                      


2. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P trong oxi lấy dư . Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng, trong dung dịch thu được có các muối:


A. Na2HPO4 và NaH2PO4.
B. Na2HPO4 và Na3PO4

C. NaH2PO4 và Na3PO4
D. Na3PO4

Đáp án:

    4P  + 5O2 ( 2P2O5     (      4 H3PO4     n P = 
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 EMBED Equation.3  [image: image3.wmf]
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3. Đốt cháy hoàn toàn 12,4 gam P trong oxi lấy dư . Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 80ml dung dịch NaOH 25%(d = 1,28). Sau phản ứng, trong dung dịch thu được có các muối, và C% của dd muối sau pư:


A. Na2HPO4, 26,06 %và NaH2PO4, 14,68%.
B. Na2HPO4 20%và Na3PO4,30%


C. NaH2PO4, 20% và Na3PO4, 30%
D. Na3PO4, 20%
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    4P  + 5O2 ( 2P2O5     (      4 H3PO4          n P = 
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4. Dung dịch H3PO4 có chứa các ion ( không H+ và OH- của H2O)


A. H+ và PO43-.

B. H+ ,H2PO4- và PO43-.


C. H+ ,HPO42- và PO43-.

D. H+ ,H2PO4-,HPO42- và PO43-.

Câu 2:
1. Cho 20g dd H3PO4 37,11% tác dụng vừa đủ với NH3 thì thu được 10g muối photphat amoni A.Muối A có công thức là:  

	A/  (NH4)2 HPO4.
	B/  NH​4H2PO4

	C/  (NH4)3PO4

	D/  Không xác định


2. Cho 44gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2gam H3PO4 và cô cạn dung dịch. Vậy thu được muối nào và bao nhiêu gam?

	A/ Na3PO4và 49,2gam;Na2HPO4và14,2 gam.                                           
	B/  Na2HPO4 và 14 gam                      

	C/ NaH2PO4và14,2gam,Na2HPO4và49,2 gam                                           
	D/ Na3PO4 và 50 gam                      


nNaOH = 
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3NaOH   + H3PO4 
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x+ y = 0,4 và 2x + 3y = 1,1
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 x = 0,1;   y = 0,3

Khối lượng của Na2HPO4 = 0,1 * 142 = 14,2 gam

Khối lượng của Na3PO4 = 0,3 * 164 = 49,2 gam 

3. Cho 142g P2O5 vào 500g dd H3PO4 23,72% được dd A.Nồng độ H3PO4 trong dd A là:

	A/  63%
 
	B/  56%
	C/  49%.

	D/  32%
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4. Để thu được muối trung hoà, phải lấy V( ml) dd NaOH 1M trộn lẫn với 50 ml dd H3PO4 1M là:

A. 150 ml       B. 200ml           C. 250 ml       D. 300ml
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